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Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật

Dao-Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phụng chiếu dịch

Cư sỉ Trần Văn Minh (Nam Vang - 1937) dịch sang Việt

Nhân do nói Pháp:

Như vậy ta nghe:

Một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, nơi nhà tịnh xá của ông Cấp Cô Độc, cất trong vườn cây của ông Kỳ Đà, cùng một ngàn hai trăm năm mươi thầy đại tỳ khưu đều ở tại đó.

[ Giảng :  Xá Vệ là tên một nước của vua Ba Tư Nặc

              Kỳ là Kỳ Đà Thái Tử, con vua Ba Tư Nặc

              Thọ là đám cây của ông Kỳ Đà dường cúng, cho nên nói: Kỳ Thọ

]

Khi ấy, gần đến giờ ăn của Đức Thế Tôn, ngài bèn mặc y, mang bát, vào thành nước Xá Vệ xin ăn.  
Ở trong thành, cứ theo thứ lớp mà xin.

Về đến chỗ ở; dùng cơm xong, đoạn cất y-bát, rửa chơn rồi, lên pháp tọa mà ngồi.

Thiện Hiện Khởi Hỏi:

Khi ấy, trưởng lão Tu Bồ Đề, ở trong hàng đại chúng, liền đứng dậy đến nơi pháp tòa, trịch y nữa thân bên vai hữa, quỳ gối hữu sát đất, chấp tay cung kỉnh mà bạch Phật rằng:
 Như Đức Thế Tôn ít có !!!

Như Lai hay đoái tưởng các Bồ Tát, hay giao phó dặn dò các Bồ Tát.

Bạch Đức Thế Tôn, như có trai lành, gái tín nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.  Nên trụ thế nào ?  Nên hàng phục cái vọng tâm thế nào ?

Phật khen:  Lành thay, lành thay ! Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông vừa nói: Như Lai hay đoái tưởng các Bồ Tát, hay giao phó dặn dò các Bồ Tát ...

Vậy ông hãy lắng nghe, ta đáng vì ông mà nói...

Như trai lành, gái tín nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên trụ như vậy, nên hàng phục cái vọng tâm như vậy...

Vâng, thưa Đức Thế Tôn, chúng con nguyện hết lòng muốn nghe

Đại Thừa Tông Chánh:

Phật bảo Tu Bồ Đề: Các Đại Bồ Tát nên hàng phục cái vọng tâm như vậy...

... Bằng có cả thảy chúng sanh...

[ Giảng: Như thế là tóm góp

            Sau này sẽ phân riêng chín loại

]

Hoặc sanh trứng, hoặc sanh con, sanh chỗ ướt, hóa sanh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, có tư tưởng, không tư tưởng, chẳng phải có tư tưởng, chẳng phải không có tư tưởng...

[Giảng:

Loài sanh trứng là loài mê tánh

Loài sanh con là loài tập tánh

Loài sanh chỗ ướt là loài theo tà tánh

Loài sanh hóa là loài theo thú tánh

Bởi mê nên gây các nghiệp, bởi tập nên hay dời đổi, bởi theo tà nên lòng chẳng định, bởi theo thú nên đọa vào A-Tỳ.

Lấy tâm mà tu tâm, thì vọng sanh phải quấy, chẳng tỏ đặng cái lý không-tướng, cho nên nói: Hữu-Sắc.

Lòng giữ ngay thẳng, chẳng làm việc cung-kỉnh cúng dường, chỉ rõ lòng ngay tức là Phật, chẳng tu phước huệ, cho nên nói: Vô Sắc
Chẳng rõ lý Trung Đạo, mắt thấy, tai nghe, thì để ý suy nghĩ, ưa chấp pháp tướng, miệng thì nói hạnh Phật, mà lòng chẳng làm theo, cho nên nói: Hữu tưởng

Người mê ngồi thiền, tính bề trừ vọng, chẳng học đạo Từ Bi Hỷ Xả, trí tuệ phương tiện, cũng như cây đá, không có tác dụng, cho nên nói: Vô-Tưởng.

Chẳng chấp cả hai pháp tướng (hữu tưởng, vô tưởng) cho nên nói: Phi hữu tưởng.  Lòng còn cầu lý nên nói: Phi vô tưởng.

]

Ta đều khiến cho đặng rõ lý vô dư Niết Bàn (giải thoát ) mà diệt độ.

[Giảng: 

Như Lai chỉ rõ trong ba giới, chín cõi đều có sẵn cái lòng Huyền Diệu Niết Bàn, khiến cho tự mình tỏ ngộ lấy.

Vô dư là không còn cái tập khí phiền não

Niết Bàn: Viên-mãn, thanh tịnh khiến cho dứt hết cả thảy tập khí chẳng sanh nữa, thì mới hạp với lý ấy.

Độ là đưa qua biển lớn sanh tử

Lòng Phật bình đẳng, nguyện cùng với cả thảy chúng sanh dồng tỏ ngộ cái lý Vô Tướng Niết Bàn viên mãn thanh tịnh; đồng độ qua khỏi biển lớn sanh tử, đồng chứng quả với chư Phật.

Muôn sự phiền não sai biệt nhau đều bởi lòng ô nhiễm, mới có thân hình vô số, đều gọi chung là chúng sanh.  Cái lòng Đại Bi phổ hóa của Như Lai, đều khiến cho đặng rõ lý Vô Dư Niết Bàn mà diệt độ cả.

]

Diệt độ chúng sanh vô lượng vô số vô biên như vậy, nhưng thiệt  chẳng có chúng sanh nào mà đặng diệt độ cả.

Bởi cớ sao ? Này Tu Bồ Đề,  nếu Bồ Tát mà có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì chẳng phải là Bồ Tát.

[Giảng: 

Người tu hành cũng có bốn tướng:

1. Lòng có năng sở mà khinh dể chúng sanh là Ngã tướng.

2. Ỷ mình là người giữ giới, khinh kẻ phá giới là Nhân tướng.

3. Nhàm chán cái khổ của ba đường, muốn sanh về các cõi trời là Chúng Sanh tướng.

4. Lòng muốn sống lâu mà cầu tu nghiệp phước, chấp pháp chẳng quên là Thọ Giả tướng.

Còn bốn tướng ấy tức là chúng sanh; Không bốn tướng ấy tức là Phật.

]

Hạnh Mầu Không Trụ:

Lại nói tiếp: Này Tu Bồ Đề

Bồ Tát làm việc bố thí, theo pháp, thì không có chỗ trụ.

Là nói: Chẳng trụ sắc mà bố thí, chẳng trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp mà bố thí.
Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bố thí như vậy : Chẳng nên trụ tướng.

[ Giảng: 

Bố thí mà cái tâm không trụ tướng chẳng chấp là có Bố Thí, chẳng thấy có vật Bố Thí, chẳng phân biệt có người thọ thí, cho nên nói: Bố Thí không chấp tướng.

]

Bởi cớ sao ? Nếu Bồ Tát bố thí chẳng trụ tướng thì phước đức không thể so lường đặng.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Hư không phương đông có thể so lường đặng chăng?

Bạch Đức Thế Tôn, chẳng đặng .

Tu Bồ Đề, còn như hư không phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Trên và phương Dưới có thể so lường đặng chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn chẳng đặng .

Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí mà chẳng trụ tướng thì phước đức lại cũng như vậy: Không thể so lường đặng.  

Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên trụ theo chỗ ta dạy đó (Trụ chỗ không trụ).

Rõ Lý Như Như:

Này Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Có nên dùng thân tướng mà cho là Như Lai chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, không.   Không nên dùng thân tướng mà cho là Như Lai.

Bởi cớ sao ?  Bởi Như Lai nói thân tướng, tức chẳng phải thân tướng.

Phật bảo Tu Bồ Đề: Phàm chỗ nào có tướng đều là hư vọng.  Còn cho các tướng chẳng phải tướng, tức rõ đặng Như Lai.

Chánh Tín Ít Có:

Tu Bồ Đề bạch Phật : Bạch Đức Thế Tôn ! Như có chúng sanh nào đặng nghe những câu bài giãng giải như vậy, có sanh lòng tin thiệt chăng ?

Phật bảo Tu Bồ Đề : Chớ có nói lời ấy.  Sau khi Như Lai diệt độ rồi, sau năm trăm năm sau, có kẻ nào trì giới tu phước, mà sanh lòng tin những câu bài ấy, thì lấy đó làm thiệt.

Nên biết người ấy, chẳng những là gieo căn lành trong một kiếp Phật, hai kiếp Phật, ba bốn năm kiếp Phật, mà đã gieo căn lành đến vô lượng ngàn muôn kiếp Phật rồi vậy.

Nghe những câu bài ấy, cho đến nhứt niệm sanh lòng tin chắc, thì Tu Bồ Đề này : Như Lai đều biết hết, thấy hết, các chúng sanh ấy đặng cái phước đức vô lượng như vậy.

[Giảng:

Sao gọi là gieo các căn lành? 

Là đối với chư Phật phải một lòng cúng dường, thuận theo giáo pháp.  
Đối với các vị Bồ Tát, bậc Thiện Trí Thức, sư tăng, cha mẹ, người tuổi cao đức lớn, và bậc tôn trưởng, thường phải cung kỉnh cúng dường, vâng lời dạy bảo chẳng trái ý, ấy là gieo các căn lành.  

Đối với chúng sanh nghèo khổ, dấy lòng thương xót, chẳng nên khinh bỉ, có yêu cầu điều chi, tùy sức mình mà tế độ, ấy là gieo các căn lành;  

Đối với cả thảy kẻ hung dữ phải nhu hòa nhịn nhục, vui vẻ phụng thù, chẳng nên trái ý, đặng khiến kẻ ấy phải sanh lòng hoan hỷ, dứt sự hung hăng, ấy là gieo các căn lành. 

Đối với chúng sanh trong sáu đường chẳng có:  Sát hại, khi dể, nhiếc mắng, chưởi đánh, cùng là ăn thịt, thường làm việc lợi ích cho chúng nó, ấy là gieo các căn lành.

Lòng tin là: 

Tin Pháp Bát Nhã ba-la-mật hay trừ cả thảy phiền não; 

Tin pháp Bát Nhã ba-la-mật hay thành tựu cả thảy công đức xuất thế gian; 

Tin pháp Bát Nhã ba-la-mật hay xuất sanh tất cả chư Phật; 

Tin chắc Phật tánh của tự mình bổn lai thanh tịnh, không có nhiểm ô, sánh với tánh chư Phật bình đẳng như một; 

Tin chắc chúng sanh trong sáu đường bổn lai không tướng; 

Tin chắc cả thảy chúng sanh đều dặng thành Phật. 

Ấy mới là lòng tịnh tín.

]

Bởi cớ sao ? Bởi các chúng sanh ấy không còn có tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có tướng pháp, cũng như không có tướng phi pháp.

Bởi cớ sao ?  Bởi các chúng sanh ấy, nếu lòng còn chấp tướng, tức còn trước tướng ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả.  
Bởi cớ sao ?  Bằng chấp phi pháp tướng, cũng là trước tướng ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả.

Như thế thì, chẳng nên chấp pháp, cũng chẳng nên chấp phi pháp.

Bởi cái nghĩa ấy, nên Như Lai thường dạy các thầy tỳ kheo phải biết ta nói pháp, ví như cái bè, pháp còn phải bỏ thay, huống chi là chẳng phải pháp.

Không Chi Đắc Thuyết:

Này Tu Bồ Đề ! Ý ông thế nào, Như Lai có đặng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng ? Như Lai có chỗ chi thuyết pháp ấy chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật : Như con rõ nghĩa của Phật nói, thì không có định chắc pháp chi kêu là vô thượng, chánh đẳng chánh giác, cũng không có định chắc pháp chi mà Như Lai nói.

Bởi cớ sao ? Bởi chỗ thuyết pháp của Như Lai, đều chẳng nên chấp, là chẳng nên nói phi pháp cùng chẳng phải phi pháp.

Sở dĩ sao ? Cả thảy Thánh Hiền đều dùng pháp vô vi mà cũng có hơn kém.

[Giảng:

Căn tánh của ba bực thừa, sự hiểu rõ chẳng đồng nhau, nghe thấy có cao thấp, cho nên nói: hơn-kém. Phật nói cái thuyết vô vi ấy tức là: Vô trụ; Vô Trụ tức là Vô Tướng; Vô Tướng tức là Vô  Khởi; Vô Khởi tức là Vô Diệt; rỗng rang vắng lặng, tỏ soi đều đủ, xem xét không ngại, mới thiệt là tánh Phật giải thoát.  

Phật tức là Giác, Giác tức là Quang Chiếu (hồi quang phản chiếu), Quang Chiếu tức Trí Tuệ, Trí Tuệ tức là Bát Nhã.

]

Nương Pháp Xuất Sanh:

... Này Tu Bồ Đề: Ý ông thế nào?  Bằng có người dùng bảy báu chất đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đem ra mà bố thí, người ấy có đặng phước đức nhiều chăng ? ..

[Giảng: 

Bài này là Như Lai hỏi cái ý đó thế nào?  

Bố thí, cúng dường là phước đức ở ngoài thân; 

Thọ trì kinh điển là phước ở trong thân, cũng gọi là Công Đức.  

Thân Phước là ăn mặt, Tánh Phước là trí tuệ.  

Tuy có ăn mặc mà tánh ngu mê, là kiếp trước bố thí cúng dường mà không thọ trì kinh điển.  Còn thông minh trí huệ nhưng lại nghèo hèn thiếu ăn thiếu mặc là kiếp trước trì kinh nghe pháp mà không bố thí cúng dường.

Tu Phước Đức bề ngoài tức sự ăn mặc. 

Tu Phước Đức bề trong tức là trí tuệ.  

Tiền tài là báu của thế gian, Bát Nhã là báu trong tâm.  

Trong, Ngoài song tu mới là toàn đức (Phước Huệ Song Tu).

Ấy là xưng tụng công đức trì kinh hơn công đức bố thí.

]

Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều.  Bởi cớ sao ? Bởi phước đức ấy, chẳng phải phước đức tánh, cho nên Như Lai nói phước đức nhiều.

[Giảng:

Dùng bảy báu đầy tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí, đặng phước tuy nhiều, nhưng không chút lợi ích chi cho tánh cả.  Nương theo Ma-ha-Bát-Nhã ba-la-mật-đa mà tu hành khiến cho tự tánh chẳng đọa vào quả báo mới gọi là công đức tánh.

Lòng có năng sở là chẳng phải công đức tánh;  Dứt lòng năng sở mới gọi là công đức tánh;  Tuân theo giáo pháp của Phật, làm theo hạnh Phật, mới gọi là công đức tánh; Không tuân theo giáo-pháp của Phật, không làm theo hạnh của Phật là chẳng phải công đức tánh.

]

Bằng có người thọ trì kinh này nhẫn đến tứ cú kệ lại vì người  mà diễn thuyết thì phước này hơn phước đức kia.

[Ông Lục Tổ giải nghĩa của Tứ cú kệ:  

                1. Ma-ha-Bát-Nhã ba-la-mật-đa

                2.Ngã nhơn chóng dứt, vọng tưởng mau trừ, dứt lời liền thành Phật.

]

Bởi cớ sao ? Này Tu Bồ Đề ! Cả thảy chư Phật với pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều do kinh này mà ra.

Này Tu Bồ Đề, gọi là Phật pháp ấy, nhưng chẳng phải Phật Pháp.

[Giảng:

Như Lai nói Phật khiến cho người giác, nói Pháp khiến cho người ngộ.  Bằng không giác ngộ, còn chấp Phật-pháp ở ngoài, thì không phải là Phật Pháp.

]

Một Tướng Không Tướng:

Này Tu Bồ Đề ! Ý ông thế nào ? Tu Đà Hoàn  có tưởng như vầy: Tưởng mình đặng quả Tu Đà Hoàn chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật : Bạch Đức Thế Tôn, không thể đặng ! Bởi cớ sao ? Bởi Tu Đà Hoàn kêu là quả Nhập Lưu, nhưng không chổ nhiễm là : Nhiễm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nên gọi là Tu Đà Hoàn .

Tu Bồ Đề, Ý ông thế nào ? Tư Đà Hàm có tưởng như vầy:  Tưởng mình đặng quả Tư Đà Hàm chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật : Bạch Đức Thế Tôn, không thể đặng.  Bởi cớ sao ? Bởi Tư Đà Hàm kêu là quả Nhứt Vãng Lai, nhưng thiệt không có cái tướng vãng lai, nên gọi là Tư Đà Hàm

[Giảng:

Tu đà hàm kêu là quả Nhất Vãng Lai, là sanh về cõi trời, rồi phải sanh xuống cõi người, chừng chết ở cõi người lại sanh về cõi trời.  

Cõi Dục giới có chín điều tư hoặc (lầm tưởng) đã dứt đặng sáu điều, nên nói quả Tư Đà Hàm.

Bậc Đại Thừa Tư Đà Hàm, mắt thấy các cảnh, lòng còn có một lần sanh diệt, chớ không có hai lần, cho nên nói quả Nhất Vãng Lai.

]

Này Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? A Na Hàm có tưởng như vầy:  Tưởng mình đặng quả A Na Hàm chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật : Bạch Đức Thế Tôn, không thể đặng. Bởi cớ sao? Bởi A Na Hàm kêu là quả Bất Lai, nhưng không chấp cái tướng Bất Lai, nên gọi là A Na Hàm.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? A La Hán có tưởng như vầy : Tưởng mình đặng đạo A La Hán chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, không thể đặng.  Bởi cớ sao? Bởi thiệt không có pháp chi mà kêu là A La Hán cả.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu A La Hán mà có tưởng như vầy: Tưởng mình đặng đạo A La Hán, tức là trước tướng: ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả.

Bạch Đức Thế Tôn, Phật nói con là người đặng pháp vô-tranh tam muội, thiệt đúng bậc nhất, mà cũng là bậc ly dục A La Hán thứ nhất nữa.

Bạch Đức Thế Tôn, con chẳng tưởng như vậy, con mới phải bậc ly-dục A La Hán.

[Giảng:

Tam muội là chánh thọ hay là chánh kiến: Lìa khỏi 95 thứ tà kiến là chánh kiến.

]

Bạch Đức Thế Tôn, bằng con có tưởng như vầy: Con đặng đạo A La Hán, thì Đức Thế Tôn chẳng có nói Tu Bồ Đề này ưa làm theo hạnh A-Lan-Na.  Bởi Tu Bồ Đề này, thiệt không có làm cái chi, nên mới gọi là Tu Bồ Đề ưa làm theo hạnh A-Lan-Na cho.

Trang Nghiêm Tịnh Độ:

Phật bảo Tu Bồ Đề: Ý ông thế nào? Như Lai, thuở trước ở chỗ Phật Nhiên Đăng;  Pháp, có chỗ chi đặng chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, không.  Như Lai khi ở chỗ Phật Nhiên Đăng, thiệt không có chỗ chi đặng pháp cả.

[Giảng:

Phật Nhiên Đăng là thầy thọ ký của Phật Thích Ca Mâu Ni, nên mới có câu hỏi ông Tu Bồ Đề: Khi ta ở chỗ thầy ta mà nghe pháp, vậy có pháp chi đặng chăng?

Ông Tu Bồ Đề vẫn biết cái pháp là nhờ thầy chỉ dạy, nhưng thiệt không có chi mà đặng; Chỉ tỏ tự tánh nguyên-lai là thanh tịnh, vốn không một mảy trần lao, vắng lặng mà thường Quang Chiếu ắt tu thành Phật.  Cho nên biết Đức Thế Tôn khi ở chỗ Phật Nhiên Đăng, pháp thiệt không có chi mà đặng cả.

]

Tu Bồ Đề ! Ý ông thế nào ?  Bồ Tát có trang nghiêm Phật-độ chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, không.

Bởi cớ sao ? Bởi trang nghiêm Phật-độ, nhưng chẳng phải là trang nghiêm, chỉ cưỡng danh là trang nghiêm.

Bởi vậy, này Tu Bồ Đề.  Các đại Bồ Tát nên sanh tâm thanh tịnh như vậy;  Chẳng nên sanh tâm trụ sắc, chẳng nên sanh tâm trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp; Nên sanh tâm không chỗ chi trụ.

[Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang cho Lục Tổ vừa đến câu: Nên sanh tâm không chỗ chi trụ; 
Dứt lời Lục Tổ liền tỏ ngộ mà nói:


Nào dè Tự Tánh vốn là Thanh Tịnh


Nào dè Tự Tánh vốn không sanh diệt


Nào dè Tự Tánh vốn đã sẳn đủ


Nào dè Tự Tánh vốn không lay động

Ngũ Tổ nói: Chẳng biết bổn tâm học đạo vô ích, bằng dứt lời mà biết đặng bổn tâm, thấy đặng tự tánh, tức là bực Thiên Nhân Sư Trượng Phu vậy 

]

Tu Bồ Đề ! Ví như có người, thân bằng núi chúa Tu-Di, ý ông thế nào ? Thân ấy có lớn chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, rất lớn.

Bởi cớ sao ? Bởi Phật nói chẳng phải thân, mới gọi là thân lớn.

Vô Vi Phước Lớn:

Nầy Tu Bồ Đề, như dùng số cát trong sông Hằng mà ví dụ có những số sông Hằng khác nhiều bằng số cát như vậy.  Ý ông thế nào ? Số cát của những sông Hằng ấy, sao ? Có nhiều chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật:  Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều.  Những sông hằng còn nhiều vô số thay, huống chi là cát !

Này Tu Bồ Đề ! Nay ta bảo thật ngươi, nếu có trai lành, gái tín nào, dùng bảy báu đầy cả hằng hà sa-số tam-thiên đại-thiên thế giới ấy, đem ra mà bố thí, có đặng phước nhiều chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật : Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều.

Phật bảo Tu Bồ Đề : Bằng trai lành, gái tín nào thọ trì theo trong kinh nầy cho đến những tứ cú kệ và diễn thuyết lại cho người khác, thì phước đức ấy hơn phước đức trước kia.

Tôn Trọng Lý Chánh:

Lại nói tiếp: Nầy Tu Bồ Đề ! Chỗ nào có tứ cú kệ, phải biết chỗ ấy, cả thảy thế gian: Thiên, nhơn, A Tu La, đền nên cúng dường, cũng như tháp chùa của Phật vậy.

[Giảng:

Tùy chỗ nào có người ta, thì nên giảng kinh này, thường phải giữ lòng không sở đắc, ắt trong thân ấy hiện toàn thân Xá Lợi của Như Lai, cho nên nói như chỗ tháp miểu của Phật.

Lòng thanh tịnh mà nói kinh này, khiến cho thính giả trừ lòng mê vọng, tỏ ngộ bổn lai Phật tánh, thường hay giữ sự chơn thiệt thì cảm phục đến thiên, nhơn, A tu la, nhơn phi nhơn, các đạo cũng đều đến cúng dường người trì kinh ấy.

]

Huống chi, là người thọ-trì đọc tụng toàn cả kinh này ! Tu Bồ Đề ! Phải biết người ấy thành tựu được cái pháp tối thượng đệ nhất ít có.  Bằng như chỗ nào có kinh điển này, tức có Phật, hoặc như bực đệ-tử tôn trọng vậy.

[Giảng:

Tự tâm đọc tụng đặng kinh này, tự tâm rõ đặng kinh này, tự tâm thể đặng cái lý không chấp trước, tuy ở chỗ nào cũng thường tu theo hạnh Phật, thì tự tâm tức là Phật.  Cho nên nói: Ở các chỗ ấy tức là có Phật.

]

Thọ Trì Theo Pháp:

Khi ấy Tu Bồ Đề bạch Phật:  Bạch Đức Thế Tôn! Kinh nầy nên đặt tên chi?  Chúng con phải phụng trì thế nào ?

Phật bảo Tu Bồ Đề : Kinh này đặt tên là : Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật.  Ông nên dùng nghĩa của danh tự ấy mà phụng trì.

Sở dĩ sao?  Nầy Tu Bồ Đề! Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, nhưng chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật, chỉ cưỡng danh là Bát Nhã Ba La Mật.

Này Tu Bồ Đề! Ý ông thế nào?   Như Lai có chỗ chi thuyết pháp chăng?

Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn!  Như Lai không có chỗ chi thuyết pháp cả.

Tu Bồ Đề! Ý ông thế nào?  Trong tam thiên đại thiên thế giới có những vi trần, vậy là nhiều chăng?

Tu Bồ Đề bạch Phật:  Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều.

Tu Bồ Đề, những vi trần, Như Lai nói chẳng phải vi trần chỉ cưỡng danh là vi trần.  Như Lai nói thế giới, cũng chẳng phải thế giới, chỉ cưỡng danh là thế giới.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Nên dùng ba mươi hai tướng mà cho là Như Lai chăng?

Bạch Đức Thế Tôn;  Không.  Chẳng nên dùng ba mươi hai tướng mà cho là Như Lai.

Bởi cớ sao?  Bởi Như Lai nói ba mươi hai tướng, nhưng chẳng phải tướng, chỉ cưỡng danh là ba mươi hai tướng.

Tu Bồ Đề, bằng có trai lành gái tín nào đem thân mạng bằng như số cát sông Hằng mà bố thí...

Nếu lại có người giữ theo trong kinh nầy mà thọ trì cho đến những tứ cú kệ và diễn thuyết lại cho người khác, thì đặng phước rất nhiều.

Lìa tướng Vắng Lặng:

Khi ấy, Tu Bồ Đề nghe nói kinh nầy, tỏ đặng cái nghĩa sâu xa, nên sa nước mắt, than khóc mà bạch Phật rằng: 
Như Đức Thế Tôn ít có ! Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấy.  Tôi từ khi đặng huệ nhãn đến nay, chưa từng đặng nghe kinh như vậy.

Bạch Đức Thế Tôn: Nếu lại có người nghe đặng kinh này, mà lòng tin thanh tịnh, bèn sanh thiệt tướng, phải biết người ấy thành tựu cái công đức thứ nhất ít có.

Bạch Thế Tôn, thiệt tướng ấy, nhưng chẳng phải tướng, cho nên Như Lai nói: Cưỡng danh là thiệt tướng.

Bạch Đức Thế Tôn, con nay đặng nghe kinh điển như vậy, tin hiểu mà thọ trì, chẳng đủ là khó.

Nếu qua đến đời vị lai, sau năm trăm năm sau, có chúng sanh đặng nghe kinh này, tin, hiểu, mà thọ trì, thì người ấy thật là đệ nhất ít có.

Bởi cớ sao? Bởi người ấy, không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng.

Sở dĩ sao? Ngã tướng, tức chẳng phải tướng, mà nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng cũng tức là chẳng phải tướng

Bởi cớ sao? Lìa cả thảy tướng, tức là chư Phật.

Phật bảo Tu Bồ Đề: Như vậy, như vậy.

Lại như có người đặng nghe kinh nầy, chẳng ngại, chẳng sợ, chẳng nhút nhát, phải biết người ấy rất là ít có.

Bởi cớ sao ? Nầy Tu Bồ Đề ! Như Lai nói ba-la-mật thứ nhất (Bát Nhã Ba La Mật), nhưng chẳng phải ba-la-mật thứ nhất, chỉ cưỡng danh là ba-la-mật thứ nhất.

Tu Bồ Đề,  Nhẫn Nhục ba-la-mật, Như Lai nói chẳng phải nhẫn nhục ba-la-mật, chỉ cưỡng danh là nhẫn nhục ba-la-mật.

Bởi cớ sao ? Nầy Tu Bồ Đề, như ta thuở trước bị vua Ca-Lợi cắt đứt thân thể, trong khi ấy, ta không ngã tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng.

[Giải: 

Ca Lợi Vương là vua vô đạo cực ác.  
Thế là đời.

Trong nhân duyên 500 đời của Như Lai tu hành pháp nhẫn nhục Ba-la-mật, mới đặng bốn tướng chẳng sanh.

]

Bởi cớ sao ? Hồi thuở trước, khi ta bị rã rời xương thịt, nếu ta có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phải sanh lòng hờn giận.

Tu Bồ Đề, lại nhớ đến 500 đời về trước, ta làm vị Tiên nhẫn nhục, trong cái đời ấy, không ngã tướng, không nhơn tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng.

Bởi vậy, nầy Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa cả thảy tướng, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Chẳng nên sanh tâm trụ sắc, chẳng nên sanh tâm trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp.  Nên sanh tâm không có chỗ trụ.  Bằng tâm có trụ, tức chẳng phải trụ.

Cho nên, Phật nói tâm của Bồ Tát chẳng nên trụ sắc mà bố thí.

Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích cho cả thảy chúng sanh, nên phải bố thí như vậy.

[ Giải:

 Bồ Tát chẳng phải vì tự mình vọng cầu ngũ dục đặng khoái lạc mà bố thí.  Chỉ vì trong thì phá lòng kiên tham, ngoài thì lợi ích cho cả thảy chúng sanh mà bố thí.

]

Như Lai nói cả thảy tướng, tức là chẳng phải tướng; Lại nói: cả thảy chúng sanh, tức là chẳng phải chúng sanh.

[ Giải:

Như Lai nói những tướng ngã nhơn, nhưng rốt lại rồi cũng phải phá hoại, là bởi chẳng phải tướng chơn thiệt.  Cả thảy chúng sanh đều là giả danh, nếu lìa vọng tâm, thì chúng sanh cũng không có.  Cho nên nói chẳng phải chúng sanh.

]

Tu Bồ Đề, Như Lai nói chơn chánh, nói chắc thiệt, nói đúng lý, chẳng nói giả dối, chẳng nói lạ kỳ.

Tu Bồ Đề, Pháp của Như Lai, đặng pháp ấy, không thiệt không hư.

[Giải:

Vô Thiệt là pháp thể vắng lặng, không tướng chi mà đặng, Vô Hư là trong ấy có hà-sa tánh đức dùng không hết

]

Tu Bồ Đề, nếu lòng của Bồ Tát còn chấp pháp mà làm việc bố thí, thì cũng như người vào chỗ tối, không thấy chi cả.  Còn như lòng của Bồ Tát chẳng chấp pháp mà bố thí, thì cũng như người đã có con mắt mà lại được ánh sáng chói rõ của mặt trời, thấy tất cả mọi việc.

Tu Bồ Đề, qua đời sau, nếu có trai lành gái tín nào giữ theo kinh nầy mà thọ trì đọc tụng, tức là Như Lai dùng trí huệ của Phật: Biết chắc người ấy, thấy chắc người ấy, thành tựu đặng cái công đức vô lượng vô biên.

Công Đức Trì Kinh:

Tu Bồ Đề nầy ! Như có trai lành, gái tín nào: 
Buổi mai dùng thân mạng bằng số cát sông Hằng mà bố thí, 
Buổi trưa lại dùng thân mạng bằng số cát sông Hằng mà bố thí, 
Buổi chiều lại dùng thân mạng bằng số cát sông Hằng mà bố thí.  
Dùng thân mạng mà bố thí vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp như vậy...

Bằng lại có người nghe kinh điển nầy, lòng tin chẳng trái, thì phước đức ấy hơn phước đức bố thí kia.  Huống chi là biên tả, thọ trì, đọc tụng, và vì người mà giải thuyết !?

Tu Bồ Đề, Nói tóm lại, thì kinh nầy có cái công đức vô biên, không thể bàn nghĩ đặng, không thể cân lường đặng.

Như Lai vì phát khởi cho bực đại thừa mà nói, vì phát khởi cho bực tối thượng thừa mà nói.

Bằng có người hay thọ trì đọc tụng kinh nầy và diễn thuyết rộng khắp ra cho người khác, thì Như Lai đều biết cho người ấy, đều thấy cho người ấy, thành tựu đặng cái công đức vô lượng, vô số, vô biên không nghĩ bàn đặng.  Những hạng người như thế mới gánh vát nổi các đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai.

Bởi cớ sao ? Nầy Tu Bồ Đề, bằng ưa theo tiểu pháp, thì còn chấp trước về ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thì đối với kinh nầy, không hiểu thấu, không thọ trì, không đọc tụng, và cũng không vì người mà giải thuyết đặng.

Tu Bồ Đề, nơi nào, chốn nào, bằng có kinh nầy, thì cả thảy thế gian: Thiên, Nhơn, A-tu-la đều nên cúng dường.  Phải biết chỗ ấy tức là bửu tháp, đều nên cung kỉnh làm lễ chung quanh, cùng là dùng các món hương hoa mà rải khắp nơi ấy.

Thường Tịnh Tiêu Nghiệp:

Lại nói tiếp: Nầy Tu Bồ Đề! Nếu trai lành gái tín nào thọ trì, đọc tụng kinh nầy, mà bị chúng khinh dễ, là vì người ấy đời trước mắc tội nghiệp đáng lẽ bị đọa vào ác đạo, cho nên đời nay bị chúng khinh dễ, như vậy cái tội nghiệp đời trước mới là tiêu diệt, thì sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Tu Bồ Đề, Ta nhớ đời quá khứ, kiếp vô lượng A-tăng-kỳ, trước Phật Nhiên Đăng, Ta đã có gặp đặng tám trăm bốn ngàn muôn ức na-do-tha chư Phật, ta thảy đều cúng dường thờ phụng chẳng có bỏ qua.  Nếu lại có người sau đời mạt pháp hay thọ trì đọc tụng kinh nầy, chỗ đặng cái công đức sánh với công đức của Ta cúng dường chư Phật thì công đức của Ta không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần muôn, một phần ức, cho đến cũng không bằng một phần thiệt nhỏ tột số không thế đếm tính ví dụ đặng.

Tu Bồ Đề, bằng có trai lành gái tín nào, sau đời mạt pháp thọ trì đọc tụng kinh nầy, chỗ đặng công đức...Nếu Ta nói cho hết, hoặc có người nghe, lòng bèn rối loạn, hồ nghi chẳng tin...

Tu Bồ Đề, phải biết nghĩa lý kinh nầy, không thể bàn nghĩ đặng và sự quả-báo kết quả cũng không thể bàn nghĩ đặng.

Ráo Rốt Không Ta:

Khi ấy, Tu Bồ Đề bạch Phật:  Bạch Đức Thế Tôn ! Như có trai lành gái tín nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên trụ thế nào ?  Nên hàng phục cái vọng tâm thế nào ?

Phật bảo Tu Bồ Đề: Như có trai lành gái tín nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải sanh tâm như vầy: “ Ta phải diệt độ cả thảy chúng sanh, nhưng đã diệt độ cả thảy chúng sanh, mà không có một chúng sanh nào thiệt diệt độ cả. “
Bởi cớ sao ? Nầy Tu Bồ Đề, Nếu Bồ Tát mà còn có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì chẳng phải là Bồ Tát.
Sở dĩ sao ? Nầy Tu Bồ Đề, Thiệt không có pháp chi mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cả.
[ Giải: 

Tu Bồ Đề hỏi Phật: Như Lai tịch diệt sau năm trăm năm sau, như có người phát tâm vô thượng, nên trụ thế nào, nên hàng phục cái vọng tâm thế nào ?

Đáp: Phải phát tâm độ thoát cho cả thảy chúng sanh.  Độ thoát cho cả thảy chúng sanh đặng thành Phật, nhưng chẳng nên thấy có một chúng sanh nào mà được độ thoát cả.

Bởi sao vậy ? Là bởi trừ cái lòng năng sở, trừ cái lòng có chúng sanh, cũng trừ cái lòng ngã kiến nữa.

]

Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào ? Khi Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, có pháp chi mà đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn:  Không.  Như tôi mà tỏ nghĩa của Phật nói thì thuở Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng, không có pháp chi đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cả.

[Giải:

Phật bảo ông Tu Bồ Đề: ta ở chỗ sư ta, nếu không diệt trừ bốn tướng thì có đặng thọ ký chăng ?  Ông Tu Bồ Đề rất rõ cái lý không tướng cho nên nói : Không.

]

Phật nói: Như vậy !  Như vậy.

Tu Bồ Đề, thiệt không có pháp chi mà Như Lai đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cả.

Tu Bồ Đề! Bằng có pháp chi mà Như Lai đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Phật Nhiên Đăng chẳng thọ ký cho ta: Ngươi qua đời sau, sẽ đặng làm Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Bởi thiệt chẳng có pháp chi mà đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta, mà nói như vầy: Ngươi qua đời sau, sẽ đặng làm Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni

Bởi cớ sao ? Như Lai ấy là các pháp đều Như.

Nếu như có người nói Như Lai đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác...

Tu Bồ Đề nầy, thiệt không có pháp chi Phật đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cả.
Tu Bồ Đề nầy, Như Lai, đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nơi trong ấy không thiệt không hư.

Bởi vậy Như Lai nói cả thảy pháp đều là Phật pháp.

Tu Bồ Đề, Gọi là cả thảy pháp ấy, nhưng chẳng phải cả thảy pháp ấy, chỉ cưỡng danh là cả thảy pháp.

Tu Bồ Đề, ví như thân người to lớn...

Tu Bồ Đề bạch Phật:  Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai nói thân người to lớn, nhưng chẳng phải thân lớn, mới là thân lớn.

Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế (thân lớn)

Nếu có nói lời nầy: “Ta phải diệt độ vô lượng chúng sanh”, thì chẳng gọi là Bồ Tát.

Bởi cớ sao ?  Nầy Tu Bồ Đề, thiệt chẳng có pháp chi gọi là Bồ Tát cả

Bởi vậy, Phật nói cả thảy pháp không có tướng: ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả

Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có nói lời nầy : Ta phải trang nghiêm Phật Độ thì chẳng phải là Bồ Tát

Bởi cớ sao ?  Như Lai nói trang nghiêm Phật độ, nhưng chẳng phải trang nghiêm Phật độ, chỉ cưỡng danh trang nghiêm.

Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tỏ thấu pháp vô ngã, Như Lai mới gọi hẳn thiệt là Bồ Tát.

Xem Đồng Một Thể:

Nầy Tu Bồ  Đề, ý ông thế nào ? Như Lai có Nhục Nhãn chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, Như Lai có Nhục Nhãn.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Như Lai có Thiên Nhãn chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, Như Lai có Thiên Nhãn.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ?  Như Lai có Huệ Nhãn chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, Như Lai có Huệ Nhãn.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Như Lai có Pháp Nhãn chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, Như Lai có Pháp Nhãn.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Như Lai có Phật Nhãn chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, Như Lai có Phật Nhãn.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ?  Như cát trong sông Hằng đó, Phật nói là cát chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, Như Lai nói là cát.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Như dùng số cát trong một sông Hằng mà ví dụ có những sông Hằng khác bằng như số cát ấy, rồi có những thế giới Phật bằng số cát của những sông Hằng ấy, như thế, thật là nhiều chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều.

[ Giải:

Sông Hằng là cái sông ở gần bên nhà tịnh xá, chỗ Kỳ Viên, nước Tây Vực.

Phật thuyết pháp, thường hay chỉ sông ấy mà ví dụ

Phật hỏi: Cát ở sông ấy, mỗi một hột cát ví một thế giới Phật, như vậy nhiều chăng ?  cho nên ông Tu Bồ Đề mới đáp: Bạch Đức Thế Tôn rất nhiều

]

Phật bảo Tu Bồ Đề: Những chúng sanh trong bao nhiêu quốc độ ấy, có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết cả.

Bởi cớ sao ? Như Lai nói cả thảy tâm, đều chẳng phải tâm, chỉ cưỡng danh là tâm.

[ Giải: 

Trong quốc độ ấy, có những chúng sanh, cả thảy chúng sanh đều có bao nhiêu tâm sai biệt, số tâm tuy nhiều, nhưng tổng danh là vọng tâm.  Biết đặng vọng tâm chẳng phải tâm, nên nói : Chỉ cưỡng danh là tâm.

]

Sở dĩ sao ?  Tu Bồ Đề nầy:

Tâm quá khứ, không có chi mà đặng.

Tâm hiện tại, không có chi mà đặng.

Tâm vị lai, không có chi mà đặng.

Pháp Giới Khắp Độ:

Nầy Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Nếu có người dùng bảy báu đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đem ra mà bố thí, người ấy, dùng nhân duyên như thế, có đặng phước nhiều chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, người ấy dùng nhân duyên như thế thì đặng phước rất nhiều.

Tu Bồ Đề, nếu dùng phước đức hữu vi, thì Như Lai chẳng nói đặng phước đức nhiều.  Dùng phước đức vô vi, Như Lai mới nói là đặng phước đức nhiều.

Lìa Sắc Lìa Tướng:

Nầy Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Có nên dùng sắc thân cụ túc mà cho là Phật chăng ?  

Bạch Đức Thế Tôn, không.  Chẳng nên dùng sắc thân cụ túc mà cho là Như Lai đặng.

Bởi cớ sao ? Như Lai nói sắc thân cụ túc, nhưng chẳng phải sắc thân cụ túc, chỉ cưỡng danh là sắc thân cụ túc.

Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Có nên dùng các tướng cụ túc mà cho là Như Lai chăng ?

Bạch Đức Thế Tôn, không.  Chẳng nên dùng các tướng cụ túc mà cho là Như Lai đặng.

Bởi cớ sao ? Bởi Như Lai nói các tướng cụ túc, nhưng chẳng phải là  cụ túc, chỉ cưỡng danh là các tướng cụ túc.   

Thuyết Chẳng Phải Thuyết:

Tu Bồ Đề, ông chớ có nói Như Lai có tưởng như vầy: “Ta nên có chỗ thuyết pháp.”  chớ tưởng như thế.

Bởi cớ sao ? Nếu ông mà nói Như Lai có thuyết pháp, tức là chê Phật, đâu có tỏ nghĩa của ta đặng.

Tu Bồ Đề, thuyết pháp đó, không có pháp chi mà thuyết, chỉ cưỡng danh là thuyết pháp vậy thôi.

Khi ấy, Huệ mạng Tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có những chúng sanh ở đời vị lai nghe nói pháp nầy, có sanh lòng tin chăng ?

Phật nói : Tu Bồ Đề, Nó chẳng phải chúng sanh, nhưng chẳng phải không phải là chúng sanh.  Bởi cớ sao ? Nầy Tu Bồ Đề, chúng sanh, chúng sanh ấy, Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, chỉ cưỡng danh là chúng sanh.

Không Pháp Chi Đặng: 

Tu Bồ Đề bạch Phật:  Bạch Đức Thế Tôn, Phật đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có chỗ chi đặng sao ?

Phật nói: Thật vậy, thật vậy.  Nầy Tu Bồ Đề, Ta đối với đạo Vô Thượng Chánh Đẳng chánh giác, cho đến không có một chút pháp gì mà gọi là đặng;  Ấy mới gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Tịnh Tâm Làm Lành:

Lại nói tiếp: Nầy Tu Bồ Đề, Pháp vốn bình đẳng, không có cao thấp, mới gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Bởi không ngã, không nhơn, không chúng sanh, không thọ giả

Tu cả thảy pháp lành, tức đặng đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Tu Bồ Đề, gọi là pháp lành ấy, Như Lai nói chẳng phải pháp lành, chỉ cưỡng danh là pháp lành.

Phước Trí Không Sánh:

Nầy Tu Bồ Đề, Như trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới, có những Tu-Di sơn vương, nếu có người góp cả bảy báu lại bằng như thế, dùng mà bố thí...

Bằng có người dùng kinh Bát Nhã ba-la-mật nầy, cho đến những tứ cú kệ, mà thọ trì đọc tụng và vì người khác mà diễn thuyết, thì phước đức trước kia không bằng một phần trăm, ngàn, muôn, ức, cho đến cũng không bằng một phần thiệt nhỏ tột số không thể mà đếm tính thí dụ đặng.

Hóa Không Chổ Hóa:

Nầy Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Các ông chớ nói Như Lai có tưởng như vầy: “Ta phải độ chúng sanh.”
Tu Bồ Đề, chớ tưởng như vậy.  Bởi cớ sao ? Bởi thiệt không có chúng sanh nào mà Như Lai độ cả.

Nếu có chúng sanh nào mà Như Lai có độ, tức là Như Lai có tướng ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả

Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ta ấy, nhưng chẳng phải là có ta, mà kẻ phàm phu lại cho là có ta.

Tu Bồ Đề, phàm phu ấy, Như Lai nói chẳng phàm phu, chỉ cưỡng danh là phàm phu.

Pháp Thân Không Tướng:

Nầy Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Có nên dùng ba mươi hai tướng mà cho là Như Lai chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật : Thiệt vậy, thiệt vậy.  Cũng nên dùng ba mươi hai tướng mà cho là Như Lai.

Phật bảo:  Tu Bồ Đề, nếu dùng ba mươi hai tướng mà cho là Như Lai, thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Như Lai ?

Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như con mà tỏ cái nghĩa của Phật nói, thì chẳng nên dùng ba mươi hai tướng mà cho là Như Lai.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bèn kệ rằng:

Bằng dùng sắc gọi ta

Âm điệu nhận rằng ta

Làm vậy là tà đạo

Hẳn không thấy Như Lai 

[Giải:

Lòng đại bi của Thế Tôn e cái bịnh chấp tướng của Tu Bồ Đề còn chưa dứt nên hỏi lời ấy.  Tu Bồ Đề chưa hiểu ý Phật nên mới nói: như vậy như vậy, thì trước đã mê, rồi lại nói dùng ba mươi hai tướng mà cho là Như Lai thì lại càng mê, lìa chơn tánh càng xa, nên Như Lai mới thuyết phá lòng mê rằng: Nếu dùng 32 tướng mà cho là Như Lai, thì vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Như Lai  sao?  Chuyển Luân Thánh Vương tuy có 32 tướng nhưng không đồng với Như Lai đặng.

Thế Tôn dẫn lời ấy, đặng trừ bịnh chấp trước cho ông Tu Bồ Đề, khiến cho tỏ ngộ được thâm thấu.

Tu Bồ Đề bị hỏi, lòng mê liền hết, nên nói: Như con biết đặng nghĩa của Phật thì chẳng nên dùng 32 tướng mà cho là Như Lai.

Tu Bồ Đề là bực Đại A La Hán, nên ngộ đã thâm, đặng pháp môn phương tiện, không bị lạc vào nẽo mê, xin Đức Thế Tôn trừ dứt sự tế-hoặc đặng cho chúng sanh đi sau khỏi lầm.

]

Không Đoạn Không Diệt:

Nầy Tu Bồ Đề, bằng ông có tưởng như vầy: Như Lai chẳng dùng tướng cụ túc mà đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Tu Bồ Đề, chớ tưởng như vậy.  Như Lai há chẳng dùng tướng cụ túc mà đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Tu Bồ Đề, bằng ông tưởng như vầy: Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy, mà nói các pháp đoạn diệt.  Chớ tưởng như vậy.  Bởi cớ sao ? Bởi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy, theo pháp,  chẳng nên nói cái tướng đoạn diệt.

Không Nhiễm Không Tham:

Nầy Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát dùng bảy báu đầy cả hằng hà sa số thế giới, đem ra mà bố thí.

Bằng lại có người biết cả thảy pháp Vô Ngã mà thành tựu đặng cái pháp nhẫn, thì Bồ Tát nầy, chỗ đặng phước đức nhiều hơn Bồ Tát kia.

Bởi cớ sao ?  Nầy Tu Bồ Đề, Bởi các Bồ Tát ấy chẳng chịu phước đức.

[ Giải:

Thông đạt cả thảy pháp, không lòng năng sở, ấy gọi là nhẫn địa.  Cái người ấy đặng phước đức hơn phước đức bảy báu kia.

]

Tu Bồ Đề bạch Phật:  Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ tát chẳng chịu phước đức ?

Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm phước đức, chẳng nên tham chấp, nên mới gọi là chẳng chịu phước đức.

Oai Nghi Vắng Lặng:

Nầy Tu Bồ Đề, nếu có người nói  Như Lai hoặc tới, hoặc lui, hoặc ngồi, hoặc nằm, thì người ấy chẳng rõ cái nghĩa lý của ta nói.

Bởi cớ sao ? Như Lai ấy, là không phải từ đâu mà tới, cũng không phải từ đâu mà lui, nên gọi là Như Lai.

Lý Tướng Nhất Hiệp:

Nầy Tu Bồ Đề, bằng có trai lành gái tín dùng tam thiên đại thiên thế giới, đập nát ra làm vi trần... Ý ông thế nào ?  Những vi trần ấy, là nhiều chăng ?

Tu Bồ Đề bạch Phật:  Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều.

Bởi cớ sao ? Nếu những vi trần ấy là thật có, thì Phật chẳng gọi là vi trần.  Sở dĩ sao ? Bởi Phật nói những vi trần, nhưng chẳng phải là vi trần, chỉ cưỡng danh là vi trần.

Bạch Đức Thế Tôn, còn Như Lai nói tam thiên đại thiên thế giới, nhưng chẳng phải tam thiên đại thiên, chỉ cưỡng danh là thế giới.

Bởi cớ sao ? Nếu thế giới mà thiệt có, thì tức là tướng nhất hiệp.

Như Lai nói tướng nhất hiệp, nhưng chẳng phải tướng nhất hiệp, chỉ cưỡng danh là tướng nhất hiệp.

Tu Bồ Đề, tướng nhất hiệp ấy, nói chẳng đặng.

Chỉ vì kẻ phàm phu hay tham chấp sự tướng !

[ Giải:

Nhứt hiệp tướng là mắt thấy sắc thì mến, nên hiệp với sắc, tai nghe thinh thì mộ, nên hiệp với thinh, v.v... Khi lục trần tan hết, tức là chơn thế giới.  Hiệp lại, ấy là phàm phu, còn tan ra ấy chẳng phải là phàm phu.

Phàm phu đối với cả thảy pháp đều hiệp.  Bồ Tát đối với cả thảy đều chẳng hiệp.

Bởi cớ sao ?  Bởi hiệp thì còn trói buộc, nên khởi ra sanh diệt, còn tan thì đặng giải thoát, nên không có sanh diệt.  Nếu còn bị trói buộc trong đường sanh diệt, ấy là phàm phu.  Bởi vậy trong kinh nói: Chỉ có phàm phu mới tham chấp sự tướng.

]

Thấy Biết Không Sanh:

Nầy Tu Bồ Đề, bằng có người nào nói Phật nói : ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.  Tu Bồ Đề, ý ông thế nào ? Người ấy có tỏ nghĩa lý của Ta nói không ?

Bạch Đức Thế Tôn, không.  Người ấy không tỏ được nghĩa lý của Phật nói.

Bởi cớ sao ?  Bởi Phật nói: ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, nhưng chẳng phải ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, chỉ cưỡng danh là ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến vậy thôi.

Tu Bồ Đề, Phát lòng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cả thảy pháp, phải biết như vầy, phải thấy như vầy, phải tin rõ như vầy: Là chẳng sanh pháp tướng !

Tu Bồ Đề nầy, sự nói pháp tướng đó, Như Lai nói chẳng phải  pháp tướng, chỉ cưỡng danh là pháp tướng. 

Ứng Hóa Không Thiệt:

Nầy Tu Bồ Đề, bằng có người nào dùng bảy báu đầy vô lượng vô số thế giới đem ra mà bố thí...Bằng lại có trai lành, gái tín nào phát tâm  bồ đề, giữ theo kinh nầy và những tứ cú kệ, mà thọ trì đọc tụng, rồi diễn thuyết lại cho người khác thì phước đức nầy hơn phước đức kia.

Còn thế nào là vì người mà diễn thuyết ?

Không chấp tướng, như như chẳng động

Bởi cớ sao ?

Những pháp hữu vi ấy

Như chiêm bao, huyễn mị

Bọt bào, bóng, chớp, mù

Đều nên tưởng như vậy 

Phật nói kinh nầy rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề cùng Tăng, Ni, thiện nam, tín nữ, cả thảy thế gian: Thiên, Nhơn, A Tu La, nghe cái thuyết của Phật, đều rất hoan hỷ, tin chịu, phụng hành.
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